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.Hời nói đau

Bộ sách này líi Tuyên tập các bài tập Vật lý đại cương dùng cho các 
trường Dại học cỏ các chuyên ngành về Vụt lý, Vật lý -  Kỹ sư Ví) Vật lý -  
Kỹ thuít. Rộ sách được hiên soạn theo chương trình cun cúc trường Đại hục 
trong mức và các nước liên liến nùi tiêu biêu là vác trường Đụi hục Liên 
bang N’ü c 'ác hìii lập trong hộ sách nìiy Ici những bài tập tiêu biêu được 
lựa chẹn trong “Tuyên tập các Bài tập Vật lý (lại cương" do nhóm tác giii 
V.A.Ovrinkin. D.A. Daikin, S.M. Kozel, V.G. Leiman, G.R. Lokshin vù E.R. 
Prul biin soạn rủ một số hcii lập khác.

tìá' 1(1 những bài lập rút có ạiá trị ca vế lý ! huyết và thực liễn, đã được 
đưa VCV chưonạ trình iỊÌàiỉỊỊ dạy cho nhiêu Irường Đại học Tôníỉ hợp Kỹ 
thuật CUI Liên hung .VÌỊÍI VCI cho nhiều thế hệ sinh viên, cũng như học sinh 
các khá chuyên Lý cua Việt Nam.

Vì 'ậy, chúng lói quyết định cố gang công bo Tuyên lập này nhằm mục 
đích CCI> nhất là chuyên lới đổng nẹhiệp và các bạn sinh viên quan lâm đến 
Vật lý íỹ  thuật một lùi liệu mới, có linh hệ thonç đê hỗ trợ cho việc nghiên 
cứu và ĨỌC lập.

Bộ vách này gồm ha lập:
Tậ) I: Cơ học, Nhiệt học và Vật lý phân lử:
Tậj II: Diện Từ VCI Quang học:
Tậị III: Vật lý nguyên tứ và hạt nhân, cấu trúc cùa vật chất.
Nhím biên soạn xin chân thcmh cám ơn nhà báo, dịch già Phạm Văn 

Thiểu - Hội Vặt lý Việt Nam đã đỏng góp nhiều ý  kiến quý báu cho bộ sách.
Lầì đầu liên xuất bán, chắc chán sẽ không tránh khỏi những thiếu SÓI. 

Chúng ôi rấl mong nhận được ỳ  kiến đỏng góp cùa độc già đẻ lân xuâl bàn 
sau sáth được lối hơn. Mọi ỷ  kiến xin gửi vế: Công ty Cô phân Sách 
Đại hại -  Dạy nghề, Nhít xuất bàn Giáo dục Việt Nam, 25 Hàn Thuyên -  
Hà Nội

Nhóm biên soạn
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ĐÊ BÀI

Phẩn 1
C ơ  HỌC

§1. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐlỂM

1.1. Vẽ đồ thị biếu diẻn sự phụ thuộc của vận tốc các vật vào thời gian, nếu 
đổ thị gia tốc Cl của chúng có dạng như trên hình 1 (vận tốc ban đầu của các 
vật đều bằng không)1.
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Hình 2

Hình 1 Hình 3

1.2. Vẽ đồ thị biểu diên sự phụ thuộc của quãng đường và gia tốc của một 
vật vào thời gian, nếu vận tốc là hàm thời gian và cho trên hình 2 (xem chú 
ihích bài tập 1. 1).

' Ở  c á c  đồ thị trẽn ta đã giả thiết ràng gia tốc trong m ột số thòi đ iểm  nào đó  b iến  đổi đội 
ngội. C húng  ta làm  th ế  cốt (lê dơn giản. Thực tế  g ia tốc có thể biến đỏi rất nhanh nhưng 
k hông  thể biến đổi đột ngột, bời vì chúng là các hàm  liên tục cùa  thời gian. Khi g ia  tốc biến 
dổi đ ộ t ngột thì đổ  thị cùa vận tốc bị gãy  khúc. T a  giả thiết cũng tương tự  đối với bài 1.2.
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1.3. Trên hình 3 biểu diễn đổ thị sự phụ thuộc của độ lớn gia tốc a vào thời 
gian / của một vật chuyển động thắng. Xác định thời gian I ứng với giá trị 
lớn nhất của độ lớn vận tốc của vật.
1.4. Một phân đội súng cối đóng ở chân núi có độ dốc 45" so với phương 
ngang. Cần đặt nòng súng hợp với phương nằm ngang một góc a  bàng bao 
nhiêu đế quả đạn đạt được độ cao cực đại? Bỏ qua sức cản của không khí.
1.5. Cần ném một viên đá từ đỉnh núi có độ dốc 45" với một góc a  bằng 
bao nhiêu so với phương nằm ngang để viên đá rơi xuống sườn dốc được 
xa nhất?
1.6. Một vận động viên đẩy tạ sau khi lấy đà. Giả thiết tại thời điểm ném vận 
tốc của tạ so với người ném bằng độ lớn vận tốc chạy đà. Tìm góc a  mà 
người đó cần phải ném để quãng đường đi được của tạ là lớn nhất. Bỏ qua 
chiều cao của vận động viên.
1.7. Một vật chuyển động trên đường có dạng như hình 4. Tại thời điểm 
1 = 0  vật ở tại điểm X = 0 , z = 0 và có vận tốc V = v0 . Vẽ quỹ đạo chuyển

động của vật trong mãt phẳng pha với các trục toa độ I ,  — . Vân tốc v()

1.8. Người ta ném một hòn bi vào một bình hình trụ lớn có đường kính trong 
bằng D (H. 5). Hỏi với các giá trị nào của v0 và a  thì quỹ đạo đi lên của hòn 
bi sau khi va chạm với đáy sẽ đối xứng với quỹ đạo đi xuống của nó và hòn 
bi không bắn ra ngoài bình trụ. Tìm số lần va chạm của hòn bi với bình trụ 
trong một chu kỳ chuyển động của nó trong bình trụ. Tất cả các va chạm giả 
thiết là đàn hồi tuyệt đối.
1.9. Xác định vận tốc của bóng Mặt Trăng trên bề mặt Trái Đất trong thời 
gian nhật thực toàn phần, nếu nó được quan sát trên xích đạo. Để đơn giản 
giả thiết ràng Mặt Trăng, Trái Đất và Mặl Trời cùng nằm trong một mặt 
phảng và trục của Trái Đất vuông góc với mặt phẳng đó. Giả thiết vận tốc 
ánh sáng rất lớn so với các vận tốc còn lại. Bán kính quỹ đạo Mật Trãng

dt
nhận hai giá trị sau: (vq), = 5 m/s, (v0)2 = 7 m/s.

Hinh 4 Hình 5

Rmt -  3,8.10' km.
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1.10. Trên biển tại xích đạo có một tảng đá cao thẳng đứng. Hỏi bóng của bề 
mặt Trái Đất trên tảng đá sẽ chuyển động như thế nào khi Mặt Trời lặn? Tìm 
gia tốc của chuyển động đó? Bán kính Trái Đất bằng 6400 km. Sau thời gian 
bao lâu thì bóng này di chuyển từ chân tảng đá lên đến đỉnh, nếu chiều cao 
tảng đá h -  1 km?
1.11. Một bánh xe bán kính R lăn không trượt trên 
đường ngang với vận tốc V(, (H. 6 ). Tìm thành phần 
nằm ngang vx và thẳng đứng V của vận tốc dài của 
một điểm bất kỳ trên vành bánh xe và độ lớn của vận 
tốc toàn phần tại điểm này. Tim góc a  giữa vectơ vận 
tốc toàn phần của các điểm với chiều chuyển động tịnh
tiến của trục bánh xe. Hãy chứng minh rằng chiều của Hình 6
vận tốc toàn phần của một điểm A tuỳ ý trên vành bánh 
xe luôn vuông góc với đường thẳng AB và đi qua điếm cao nhất của bánh xe. 
Chỉ ra rằng đối với điểm A thì V = \BA\(ơ . Vẽ đồ thị phân bố vận tốc của 
tất cả các điểm nằm trên đường kính thẳng đứng (tại một thời điểm đã cho) 
của bánh xe lăn không trượt. Biếu diễn tất cả các đại lượng cần tìm qua v0 ,
R và góc ọ  giữa bán kính thẳng đứng với đường thẳng qua tâm o  và điểm 
đang xét A.

Hướng Jan. Chuyển động cùa các điểm trên đai bánh xe có thể xem như kết 
quả của hai chuyển động: chuyển động tịnh tiến với vận tốc v0 của trục 
bánh xe và chuyển động quay quanh trục. Đối với các điểm này, khi lăn 
không trượt, độ lón của vectơ vận tốc của chuyển động tịnh tiến và vận tốc 
dài của chuyển động quay bằng nhau.
1.12. Một bánh xe bán kính R lãn đéu không trượt theo đường nằm ngang 
với vận tốc V . Tìm toạ độ X và y của một điểm A bất kỳ trên vành bánh xe, 
biểu diễn chúng dưới dạng hàm của thời gian I hoặc của góc quay <p, giả 
thiết rằng tại thời điểm /  = 0 ,  9  =  0 ,  X  =  0 ,  V = 0 (H. 7). Trên cơ sỏ  các 
biểu thức tìm được của X va y hãy vẽ đồ thị quỹ đạo chuyển động của một 
điểm trên vành xe.

1.13*. Một ôtô có các bánh xe bán kính R chuyển động với vận tốc V theo 
đường nằm ngang, và V2 > Âẹ , trong đó g là gia tốc rơi tự do. Hỏi bùn đất 
bị vãng khỏi bánh xe sẽ bay được đến độ cao cực đại h bằng bao nhiêu? Hãy 
chỉ ra điểm trên lốp xe mà bùn đất vãng ra từ đó đạt độ cao lớn nhất khi xe 
chạy với vận tốc V cho trước. Bỏ qua sức cản cùa không khí.

1.14. Một bánh xe bán kính R chuyển động theo phương ngang với vận tốc 
v0 và quay với vận tốc góc Cử. Điểm A trên vành bánh xe (H. 8) vẽ trong
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không gian một quỹ dạo. Tìm bán kính cong yơcúa quỹ đạo tại thòi điếm khi 
điểm đó nằm cùng độ cao với tàm bánh xe.

Hình 7 Hình 8 Hình 9

1.15. Môt đĩa tròn bán kính R quay quanh trục của nó với vận tốc co, sau đó 
bị vãng lên dưới một góc a  so với phương ngang với vận tốc vn. Điếm A
trên vành đĩa vẽ trong không gian một quỹ đạo (H. 9). Tim bán kính cong p  
của quỹ đạo tại thời điểm đĩa đạt độ cao cực đại và điểm A khi dó cũng là 
điếm nằm cao nhất cùa bánh xe.
1.16. Một đĩa tròn năm ngang quay với vặn tóc góc (0t quanh trục tháng 
đứng. Trên đĩa này, cách trục quay một khoảng R đặt đĩa thứ hai cũng có 
trục thẳng đứng. Đĩa thứ hai quay quanh trục của nó cùng chiều với đĩa thứ 
nhất với vận tốc góc C01. Tim vị trí của trục tức thời, sao cho chuyển động 
quay cúa dĩa thứ hai quanh nó tương dương với hai chuyến động quay a»! và 
íy, mô tả trên đây mà nó tham gia. Đĩa thứ hai quay quanh trục tức thời với 
vận tốc góc (ủ bàng bao nhiêu?
1.17. Chuyển dộng quay cùa dộng cơ ótỏ dược truyền cho các bánh chủ 
động qua bộ vi sai -  thiết bị mà rihờ nó mỗi bánh chú động có thê quay với 
vận tốc riêng. Tại sao phải có bộ vi sai? Tại sao không thể nối cứng hai bánh 
chủ động với trục truyền chuyển động trực tiếp từ động cơ?
1.18. Trên cơ sớ những kiến thức về chuyển động của ôtô theo đường cong 
được nêu trong bài trước, hãy tính vận tốc của các bánh ôtô trên một đoạn 
đường vòng. Ôtỏ có khoảng cách hai bánh trước hoặc sau rộng l,2m, bán 
kính các bánh r  = 30 cm, chuyển động theo một đoạn đường vòng với bán 
kính cong R = 50 m. Vận tốc tâm ôtô là 36km/h. Tìm vận tốc dài vin cúa các 
bánh bên trong và vcx của các bánh bẽn ngoài (đối với tâm cong của đường).

§2. ĐỘNG Lực HỌC CHẤT ĐIỂM, t ĩn h  h ọ c

2.1. Trên mặt bàn nhẵn nằm ngang có một thanh đồng chất AC khối lượng m 
và chiều dài I (H. 10). Người ta tác dụng một lực không đối F lèn đầu bẽn
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